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LÒI NÓI ĐẦU

Tron^ khi ^iâi quvết các vàn lĩe kỹ thuật, vân đề đặt ra trước hết là cần phả i có 
kết cỊuá rnò tá rnôì quan hc phụ thuộc lẫn nhau của các yểu tô liên quan dám  bảo độ 
tin cậy và tĩnh chinh xác cùa các kct quà thực nghiệm với sai sô cho phép.

Trong đicu kiỌn đù thòng tin, co the sử  dụng các phương pháp toán học khác 
nhau de mò tà hệ thòng, từ  do khao sát và tim cực trị dối với bài toán. Tuy nhiên  
khi thiêu thông tin. cắn phài làm thực nghiệm dè .xây dựng mô hình toán học cho 
qua trinh do, sau do lien hành cac bước lủi ưu hoa.

Qu\ hoạch và xừ  /v S(5 liệu thực nghiệm lá một phương pháp toán học dược sử  
dụng rộng rãi trong nghiên cừu. học fạp và cò trong sán xuất thực tế.

Ly thuxct cơ bàn dược phat tricn dựa vào các lý thuyết sau:

■ Lv thuxet quy hoạch và phương pháp thực nghiệm.

- Ly rhuyèt hẹ thòng.

- L \ thuyết thòng kè.

- L \ thuyết tối ưu hóa và ứng dụng.

S h ớ m  chọn một chiến lược tói ưu. trong điều kiện chưa hiểu một cách toàn diện 
mọt qua trinh náo đó tác dộng váo quá trình tiến hành thực nghiệm, đổng thời phải 
thu được:

■ Cdc sô liệu cẩn thiết nhất

■ Só lượng th í nghiệm ít nhát.

- Độ tin cày dặt ra trước.

■ VỚI còng thức toán học đơn gian nhát.

Va curii cúng phái dạt dươc kết quá với hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao nhát.

Việc xứ  lý đánh gió, phán tích các kết quà thực nghiệm ngày còng cần tliìêt dôi 
l'jỉ hoe tập, nghiên cứu cùa sinh nén  năm cuõì, học viên cao học, nghiciì cứu sinh 
la  cúc nha nghiên cứu.

■Vội dung trinh háy trong sách nay không những nhăm  í hóa mãn một phần yèu 
cáu cưa các nha kỹ thuàl nót chung, ma ám  rát thuận lợi cho các nhà nghiên cứu 
trim cúc lĩnh vực khúc nhau như. .xã hội, giáo dục, kinh tế... kh i cần liừii hành và 
.Ví/ /v các kết quá thực nghiệm.

Tik- íiiii





C'hươnị> 1

Mơ ĐẨU

LI. M O f n r

Ọ:'V t’o:iv-h '■;! MI Iv Ill’ll ihui.- I'.izi'.uT. i.i IIIỎI khoii liọc đirợi; sử dụng rộng rãi trong 
hiUi hcí cac naãnii ký inu.ii, kiiiíi ic \.i \ j  hoi. Trong thưo lẽ, CÍÍC kếl t|uá thi nghiẹm. 
tiiiio nghiẹiri dưoc do dac, thong kõ liion diroc thục hiện hàng ngày; Vấn dé dặt ra là phui 
do d.ii.'. tiUi nhạn. Ihoiut kc au '  ' ó  livU nàv như llic nào dạt được mức tối ưu nhất?

k i \av 1|U> hoach \ à  ,\ư h  so liãu thực ngluèni là môi chiên lược, chiến thuật nhăm túc 
dòng lo.in liiOn, loi ưư, d.in gian nh.it vào CJC (.jiia trinh có iưímg lỊuan với nhau, nhờ dó 
licn •-lai-h thưc nchiem thư Ihàp sỏ héu. dãnh ạiá. xừ K' só liệu dó. mô tá chúng bàng một 
rr,.’i nê toan hoc. Và có ihé dà ra các phưivng án kỹ thuật, công nghệ, hoặc phái tricn 
nO' vtimg nghtén cưu khoa học, CJC ciai pháp \c  kinh tế. xã hội một cách tốt nhất.

Tiiv Ittco niức đô hiếu bièt các mdi tươna quan cúa quá trinh: các cơ sớ Iv thuyết chi 
co aia iiạ dinh hướng ban đ.iii, hJ' tro rút neãn thời aian trong nghiên cứu thực nghiệm. 
.\'sưoc lại. thưc nghiêm làm Sana I.;>. b-."' sun<2 cho nghiên cứu lý thuyết.

M'VI qu j  trinh cànc phứi. 1.10, ..tins có nhiêu VCU lố phụ thuộc vào nhau, thì hiệu qua 
cua ụu’ hc.icb \ à  xu Iv só iiéu ihưc nahiým cans cao. Vì vậy có thể nói quv hoạch và xứ 
!\' s,ị i.éu thưc nuhicm là mot ngành khoa hoc két hơp một cách hợp lý nhất giữa nghiên 
cưu iv ihưviU và nghi"n cứu ihưc nshiệm.

Ọá- h a h vá Kư i' ■■■ li i :’ !II iX 'Ighivm 'à mõi môn học khóng thế thicu dối với cá.’ 
sini ' cai; ngatù’ i-’f ttUi.-.t \.i nsc ' ca với các nsành xã l’.i)i: dặc biẹt d()i với các hoe 
'. lú .;a^ rr,„, các iiíứvcii ■ 'j J - !.n 'Ja nhà '’.ghi'-'n cứu. những người m<à thường xu' ũn 
phai g'.o I. ijVf't mói tưnnu qii.iP ..U.1 ni.'i quá ưlnh iự nhiên, xã liọi, cóng nghệ...

VU' h I.’ch ' à  .xứ ĩy só' 'lẽu inực nghióm i.i’.'iv cáng phát trién không ngừns và ihườns 
VJ' ũn đ.rr' các nhà k ’ '0 ■ híK h an ihịón T1:C qiian dicm kinh ic, nsười ta mons muỏn 
cans ít Ihư: nạhiẹm cang Ị.nt. U' Iig Kni do lại Ịìh.ii dám báo dù dộ tin cây chát lương cứa 
rrr'. hir.h lương quan va có the tói ưu uưọc qua íriiin dó.

Ọuv hr, ich và xứ |v v'i lieu thực nshicm nhâm dem lai những ưu diem cụ thê sau;

- Giànr, dáng ke sớ lưrmg ihi nghiêm đen mức nhỏ nhãì.
- Vló hinh toán hoe mó ta quá trinh là dơn gián nhát
- Cjiam thơi gian, chi phí '.át chát tháp nhit

- Lương thòng tin day du de dárih giá. tìm cưc tợ và với dộ tin cậy can ihict dật ra trước.
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1.2. NÒI 1)1 NC CÌIA QUY HOẠCH VÀ XƯLÝ s ố  LIỆU THựC NGHIỆM

Khi Miilúcii cứu mỏi I|uaii hộ phụ thuộc các yếu tố với nhau, thường chưa biẽl. chưa rõ 
qu\ luài hoạt (.lộiu; của các mỏi quan hệ bên trong giữa các yếu tố. Thí dụ: Mòn chi tiêt 
ma\ do nhicu ycu lò tác dqiiii IcMi bc mặt chi tiết, nhưng khổng rõ các yêu tó dó đã biên 
dói co. ly. hóa trC'11 bc mặt kim loại như thế nào? Ta chi cần biẽt với các yêu tố làm việc 
nhãt duih. \à  quan Irãc. do dạc dược lượng mòn cúa chi tiết.

Nlnt \ ạ\ la coi nhũng bicn dổi đó như một hộp đen và mõ tá bới .sơ dổ sau (hình 1).

X, y

Hinh /.

IVoiia do:
X - các ihỏiii! so vào. thông số diều khiên dược hay còn gọi là thông số điéu khiến;
't' - các thòng số ra, là biến bị điểu khiên;

Trường hợp có nhicu thòng số ra, có thế xét véc tơ biên ra y = (y,, y,.. y|,). Nhung 
cũng có thê xét rièng sự phụ thuộc từng thành phấn, sau đó tống hợp lại.

ị-  biến ngau nhiên (do tác dộng ngồu nhiên, biên khỏng diều khiến được). Thường 
aia thiẽt chúng có phương sai:

D(q) = ơ ' và kỳ vọng E(ỉ) = 0.

lức là chúna có phán phổi: t  = N(0, ơ ‘).

Với mõt bõ n thí nghiệm \'à có k thông sổ vào thì ma trán các thòng số \ ào X có thế 
\ lêl nhu sau:

■'̂ i:
X,T X,,

( 1 . 1 )

Ta phiii mo ta moi quan hộ giữa biên \'ào \’à bicn ra dưới ánh huona cùa bicn n'uiu 
nlncii. co ihc dư doan ham so mo lá moi quan hệ dó iìt m()i irona các hàm sô hav ”ãp 
hoat lo hop mol \ ài ham so có dang dã bicM'

y = <p(X| .  x,...x^) + ;



\ = qHx) + Ị  (1-2)

Mỏi lần thực hiện niộl thi nehiệni, tức là tác ilộim inộl kin các thòng sò vào x,|_ có kct 
quá đầu ra sao cho:

>, = ip, (X,|. x,_....x,|,) + Ị  (1.3)

Vói íiá  thicM Ị  = N (0, cr); sau khi loai trừ ánh lurớni’ nhicu, la nhận dược inô hình 
thòne kè cua hò.

- Ncu inó hình thòiii: kc chứa \ cu tò thòi gian là inó hình dộng, khòng chứa thời gian 
là mò hình thih.

- Ncu mò hình chi ap dụii!: cho cioi han nhài dịnh cha hicn \'ào X, gọi là mõ hình dịa 
ph irons.

\'o'i mò hình dịa phưons, co the khai irìcn Taylor dỏi \ó i hàm (p(X|....xJ:
k

ip,., , =.1 - y T X , +  ^  a,,x,>
I I I I' r  k

X, +... (1.4)

Dưa \ào  cac kct qua ihưc nshic:-;'.. xac dmh các siá tiỊ a,, a,|... dược coi là nhận dạng 
mó hình thỏns kc dó. Phirons ninh nhãn dược, uọi là phưong trình hổi quy thực nghiẹm 
cua hc thòns tươns ứns \ới hộ Ihi nghiòm dã cho. ký hiỌu là:

= ^ ,T r ( x , . . .x , )
1

(1..3)

Phưons trình hồi quy ihưc nghic:n phu Ihuòc xào bộ n thí Iishiộm, phươns pháp nhận 
d.inc íiii' hmh thông kc.

\h ư  xãx càn phai có chicn lư.v lac dõns xào các xcư lo xào, xáy dưim bộ n thi 
nchictn. ^ao cho mõ hình thu dư>v dal: dô tm câx dãt ra, dii thõng tin cấn Ihicl, thuận 
licn \ư  l\' ihnns tin. l'im cưc tn. dê d.ing ^ư duns các côim cụ tính toán hicn dai.



Chương 2

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ CÁC PHÂN PHỐI CÚA CHÚNG

Trong Iliực tc dời sống, hay trong kỹ thuật, thường xuyên chúng ta gặp những yêu ló' 
imàu nhiên như sự biến động cùa giá cá, tỷ suất, nhiệt độ... Chúng là những đại lượng 
nhãn được nhiéu giá trị khác nhau với những điểu kiện thí nghiệm không đối.

\ é i  khòna aian Q các biến cố ngẫu nhiên A e Q. Biến ngẫu nhiên X biéu thị bang .só 
kèl quá đo lườna một đặc trưng, một chi tiêu nào đó có quan hệ với biên có ngẫu nhiên. 
Do \ ày bién có naẵu nhiên X sẽ nhận giá trị X với xác suất nào đó P(X = X).

Đụi hrims nsiỉu n/iièn Ă' được gọi là rời rạc khi nó nhận m ột sốg iii trị hữu hạn hoặc 
ró hạn cúc siú trị đếm được khác nhau Xị, .V ,.. . .Y„.

Thi dụ: .Số liin dừng máy trong ca sản xuất, có thế lấy giá trị: 0, 1.2.

\ c u  đại lươns X  có the nhận GÌá trị bết k v  trons một khoáng cùa trục sô, nó được gọi 
là nsẵu nhiên tiên tục.

Thí dự. Thời gian làm việc cho dến lúc máv hóng, độ sai lệch đường kính danh nghĩa 
cua một trục...

2.1. HÀM PH.ÂN PHỐI

Ta cán xác định không chí miền giá trị cúa đại lượng ngầu nhiên, mà còn phái biết 
giá trị cua đại lượng ngẫu nhiên rơi vào khoáng đã cho với một xác suàt như thế nào ? 
Đặc trưng là hàm phân phối xác suất cứa nó:

F(x) = P(X < x); - oc< X < + t ( 2. 1)

Biáu thức đó có nghĩa là: giá trị cùa hàm phân phối xác suât cứa dại lượng X tại dièm 
X băng xác suiit de dại lượng đó nhận mọt giá trị nhó hơn X.

2.1.1. Hàm phán phới cúa bién ngảu nhicn ròi rạc

Đại lượng ngẫu nhiên X lấy các giá trị rời rạc X,; i = 1,2, 3... với xác suất p tương ứng:

1 1
X  1 X, Xi X,

P(x = x,t 1 p, Pỉ p> p.

Hay \'iét dưới dạng biéu thức:


